KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 7. THIẾT KẾ TỔNG THỂ MỘT HỆ THỐNG AI
Giáo dục AI lớp 11. Thời gian thực hiện: 1 tiết (tiết 10)
Chữ viết tắt: GV (giáo viên), HS (học sinh), YCCĐ (yêu cầu cần đạt), SP (sản phẩm), MC (minh chứng), HĐ (hoạt động).
Yêu cầu cần đạt của bài học (nguyên văn theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT):
	Mã
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thành ở
	Minh chứng chính

	D. Thiết kế hệ thống AI- D1. Nhận diện và hình thành giải pháp (nội dung “Thiết kế hệ thống AI”)

	11.D1.1
	Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành tổng thể của một hệ thống AI, thể hiện được mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu và các thành phần trong hệ thống.
	HĐ2; HĐ3
	Phiếu học tập 11.7.1, 2


I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Trình bày được các bước chính và xác định được mục tiêu, dữ liệu, các thành phần cần thiết cho một hệ thống AI cụ thể; giải thích được mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu, xử lí, đầu ra và phản hồi (Phiếu học tập 11.7.1, 11.7.2; sơ đồ tổng thể A3).
2. Về năng lực
a) Năng lực đặc thù về AI
- 	NLd (Thiết kế hệ thống AI): áp dụng được quy trình thiết kế bốn bước (xác lập mục tiêu và tiêu chí thành công; xác định dữ liệu, thành phần; sắp xếp quy trình vận hành; vẽ sơ đồ tổng thể và kiểm tra sự phù hợp) để thiết kế một hệ thống AI cho vấn đề cụ thể (11.D1.1).
- 	NLa (Tư duy lấy con người làm trung tâm): xác định được điểm con người kiểm soát trong vòng vận hành của hệ thống: ai đặt mục tiêu, ai kiểm tra đầu ra, ai quyết định điều chỉnh (góp phần, không đánh giá riêng ở bài này).
b) Năng lực chung
- 	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: áp dụng quy trình thiết kế đã học cho một vấn đề mới, điều chỉnh khi phát hiện thiếu sót.
- 	Giao tiếp và hợp tác: phân công trong nhóm khi vẽ sơ đồ; trình bày và phản biện sơ đồ của nhóm bạn.
3. Về phẩm chất
- 	Trách nhiệm: bảo đảm sơ đồ thiết kế có điểm kiểm soát của con người, không để hệ thống tự quyết định hoàn toàn.
- 	Trung thực: báo cáo đúng những điểm sơ đồ của nhóm còn thiếu hoặc chưa hợp lí khi được các nhóm khác hỏi.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	Nhóm
	Chuẩn bị
	Phương án thay thế hoặc lưu ý an toàn

	GV
	- 	Máy tính, máy chiếu; Sơ đồ quy trình thiết kế bốn bước và sơ đồ tổng thể của ca mẫu (file ảnh hoặc trình chiếu).
- 	Bộ thẻ tình huống (sáu thẻ); Phiếu học tập 11.7.1 (ca mẫu) và 11.7.2 (nhóm áp dụng); giấy A3, bút dạ.
- Số tờ in (ước tính theo bản Word, 9 nhóm và 1 bộ dự phòng): sơ đồ chiếu; phiếu học tập kẻ theo mẫu ở PL11.7.1. In sáu thẻ tình huống (1 tờ, cắt, mỗi nhóm một thẻ; 9 nhóm cần 2 tờ) và bảng kiểm tra đồng đẳng (hai bảng một tờ, 5 tờ). Tổng khoảng 7 tờ A4 và 10 tờ A3.
	- 	Kiểm tra thiết bị, nội dung hiển thị trước giờ dạy.
- 	Nếu mất mạng hoặc mất điện: chuyển sang bản in, vẽ sơ đồ lên bảng: bài vẫn triển khai được hoàn toàn bằng phương án không thiết bị.

	HS
	Vở ghi; kiến thức nền: năm thành phần của hệ thống AI: dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi (Bài 7 lớp 10); mạng nơ-ron, phân cụm, phân lớp (Bài 6 lớp 11).
	Không bắt buộc phải có tài khoản cá nhân hoặc thiết bị; hoạt động với học liệu dùng chung của nhóm/lớp.

	Công cụ AI
	Không dùng công cụ AI trong tiết này; bài tập trung vào kĩ năng thiết kế trên giấy.
	Không áp dụng.


Gợi ý tích hợp liên môn (với lớp có học môn này):
Môn phối hợp: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Nội dung phối hợp: rác thải, thùng rác thông minh, bảo vệ môi trường ở trường học. Cách dạy cùng: tiết Hoạt động trải nghiệm về bảo vệ môi trường dùng chung tình huống thùng rác thông minh để HS nêu nhu cầu và người dùng của hệ thống. Lưu ý: có thể dùng chung thông điệp giảm rác thải nhựa với các hoạt động trải nghiệm môi trường của nhà trường.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Bảng khái quát tiến trình (1 tiết = 45 phút)
	Hoạt động
	Mục tiêu YCCĐ
	Nội dung trọng tâm
	SP, MC dự kiến
	Thời lượng

	1. Mở đầu
	 Khởi động vào bài học (định hướng 11.D1.1)
	Cách bắt đầu thiết kế một hệ thống AI, không yêu cầu phải lập trình
	Câu trả lời, phiếu dự đoán
	5 phút

	2. Hình thành kiến thức mới
	11.D1.1
	Quy trình thiết kế bốn bước qua ví dụ mẫu “dự đoán suất ăn căng tin”
	Phiếu học tập 11.7.1 
	20 phút

	3. Luyện tập
	11.D1.1 (vận dụng)
	Áp dụng quy trình bốn bước cho một vấn đề khác theo nhóm; vẽ sơ đồ tổng thể
	Sơ đồ tổng thể A3; Phiếu học tập 11.7.2
	12 phút

	4. Vận dụng, mở rộng
	11.D1.1
	Mỗi HS áp dụng nhanh quy trình cho một hệ thống AI quen thuộc
	Phiếu vận dụng cá nhân
	8 phút


2. Thiết kế chi tiết các hoạt động
Hoạt động 1. Mở đầu: “Bắt đầu từ đâu?” (5 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	Huy động hiểu biết của HS về việc xây dựng một hệ thống AI; đặt câu hỏi vấn đề: thiết kế một hệ thống AI cần làm gì trước khi viết chương trình (11.D1.1).

	b) Nội dung
	GV nêu tình huống: tổ căng tin của trường muốn có một hệ thống AI gợi ý mỗi ngày nên chuẩn bị bao nhiêu suất ăn, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu.
Câu hỏi trọng tâm: “Nếu được giao thiết kế hệ thống này, em sẽ bắt đầu từ đâu? Viết chương trình ngay, hay cần làm gì trước?” GV ghi tóm tắt các ý kiến (từ phát biểu của HS) lên bảng, chưa nhận xét đúng sai.

	c) Sản phẩm
	Câu trả lời, phiếu dự đoán. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 1.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu tình huống, yêu cầu mỗi cặp HS (1 phút) ghi một việc cần làm trước khi bắt tay thiết kế.
Thực hiện nhiệm vụ: các cặp trao đổi và ghi; GV gọi hai đến ba cặp phát biểu.
Báo cáo, thảo luận: GV đối chiếu các ý kiến, chưa kết luận đúng hay sai để ngỏ câu hỏi mở.
Kết luận, nhận định: GV dẫn vào bài: “Thiết kế một hệ thống AI cần một quy trình rõ ràng trước khi viết chương trình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu quy trình đó qua một ví dụ cụ thể: hệ thống gợi ý suất ăn cho căng tin trường.”
- Đánh giá theo tiêu chí: HS nêu được ít nhất một việc hợp lí cần làm trước khi thiết kế (ví dụ: xác định mục tiêu, tìm hiểu dữ liệu). Hoạt động này chưa dùng để kết luận mức độ đạt YCCĐ.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Chưa dùng công cụ AI; các ý kiến đều do HS nêu, GV ghi nhận trung thực, không áp đặt.


Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới: Quy trình thiết kế bốn bước (20 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	HS trình bày được các bước chính khi thiết kế và vận hành tổng thể một hệ thống AI; giải thích được mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu, xử lí, đầu ra và phản hồi qua một ví dụ mẫu cụ thể (11.D1.1).

	b) Nội dung
	GV giới thiệu quy trình thiết kế bốn bước:
Bước 1. Xác lập mục tiêu: vấn đề cần giải quyết, ai là người dùng, tiêu chí thành công đo được.
Bước 2. Xác định dữ liệu và thành phần: dữ liệu cần có, thành phần xử lí (thuật toán, mô hình), đầu ra, cách thu thập phản hồi.
Bước 3. Sắp xếp quy trình vận hành: hệ thống chạy theo chu kì nào, ai làm gì ở từng bước, khi nào dữ liệu và mô hình được cập nhật.
Bước 4. Vẽ sơ đồ tổng thể và kiểm tra sự phù hợp: nối mục tiêu, dữ liệu, thành phần, đầu ra, phản hồi thành một vòng khép kín; kiểm tra dữ liệu có đủ để đạt mục tiêu không, đầu ra có đúng dạng người dùng cần không, đã có điểm kiểm soát của con người chưa.
GV áp dụng bốn bước vào ví dụ mẫu “Hệ thống AI gợi ý số suất ăn cho căng tin trường” và trình chiếu Sơ đồ tổng thể (PL11.7.2). HS điền Phiếu học tập 11.7.1 theo từng bước cùng GV.

	c) Sản phẩm
	Phiếu học tập 11.7.1. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 2.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ: GV trình chiếu quy trình bốn bước, giao Phiếu học tập 11.7.1, nêu yêu cầu điền theo từng bước khi GV trình bày ví dụ mẫu.
Thực hiện nhiệm vụ: HS nghe GV trình bày ví dụ mẫu, điền phiếu theo từng bước; GV dừng lại sau mỗi bước để kiểm tra nhanh.
Báo cáo, thảo luận: GV gọi một vài HS trình bày nội dung đã điền ở bước 2 và bước 3, cả lớp đối chiếu.
Kết luận, nhận định: GV chốt: thiết kế một hệ thống AI gồm năm thành phần như đã học ở lớp 10, đồng thời cần xác lập mục tiêu rõ ràng từ đầu và sắp xếp thành quy trình vận hành lặp lại theo chu kì, có điểm con người kiểm soát ở từng bước.
- Đánh giá: GV quan sát khi HS điền phiếu theo từng bước và chấm nhanh Phiếu học tập 11.7.1 khi thu. Tiêu chí: đủ bốn bước, mỗi bước có nội dung cụ thể gắn với ca mẫu căng tin. HS còn nhầm giữa dữ liệu và thành phần xử lí được GV giải thích thêm trước khi sang Hoạt động 3.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Ví dụ mẫu dùng dữ liệu giả lập (số suất ăn, thời tiết); không thu thập dữ liệu thật của căng tin trường. GV lưu ý: cô chú phụ trách căng tin luôn có quyền điều chỉnh số suất gợi ý theo kinh nghiệm, hệ thống chỉ hỗ trợ chứ không quyết định thay.


Hoạt động 3. Luyện tập: “Nhóm thiết kế” (12 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	Vận dụng 11.D1.1: áp dụng quy trình bốn bước cho một vấn đề khác với ví dụ mẫu, vẽ được sơ đồ tổng thể và giải thích mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu, thành phần.

	b) Nội dung
	Mỗi nhóm chọn một thẻ tình huống (PL11.7.3) hoặc tự đề xuất vấn đề khác được GV đồng ý, rồi áp dụng quy trình bốn bước: điền Phiếu học tập 11.7.2 cho bước 1–3, sau đó vẽ sơ đồ tổng thể trên giấy A3 cho bước 4, đánh dấu ít nhất một điểm kiểm soát của con người.

	c) Sản phẩm
	Sơ đồ tổng thể A3; Phiếu học tập 11.7.2. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 3.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu sáu thẻ tình huống, mỗi nhóm chọn một thẻ;nếu lớp có nhiều nhóm thì hai nhóm có thể chọn cùng một thẻ và đối chiếu kết quả khi báo cáo; GV phát Phiếu học tập 11.7.2 và giấy A3; nêu thời gian (7 phút) và tiêu chí.
Thực hiện nhiệm vụ: nhóm bốn HS phân việc (ghi phiếu, vẽ sơ đồ, đối chiếu bốn bước, trình bày) và thực hiện; GV quan sát, hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn.
Báo cáo, thảo luận: hai nhóm trình bày sơ đồ trước lớp trong 2 phút cho mỗi nhóm; các nhóm còn lại đặt câu hỏi phản biện: “Dữ liệu này có thật cần không?”, “Ai kiểm tra đầu ra trước khi dùng?”
Kết luận, nhận định: GV nhận xét chung, chỉ ra điểm tốt và điểm cần bổ sung ở các sơ đồ đã trình bày. GV chốt: một sơ đồ tổng thể tốt phải nối thành vòng khép kín và trả lời được ba câu hỏi kiểm tra ở bước 4: dữ liệu có đủ để đạt mục tiêu không, đầu ra có đúng dạng người dùng cần không, đã có điểm kiểm soát của con người chưa.
- Đánh giá: Đánh giá đồng đẳng bằng bảng kiểm tra đồng đẳng (PL11.7.4). GV đánh giá sơ đồ theo rubric chung (Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4), bốn tiêu chí và phản hồi lại cho HS, ghi nhận các nhóm có sơ đồ rõ ràng và điểm kiểm soát hợp lí.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Sơ đồ chỉ dùng dữ liệu giả lập. Với thẻ tình huống có dữ liệu cá nhân (ví dụ dữ liệu kết quả học tập), nhóm phải nêu cách xin phép và ai được xem dữ liệu đó.


Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng (8 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	Vận dụng 11.D1.1 vào tình huống cá nhân: áp dụng nhanh quy trình bốn bước cho một hệ thống AI quen thuộc.

	b) Nội dung
	Mỗi HS viết vào phiếu vận dụng: chọn một hệ thống AI mình biết hoặc muốn có (ứng dụng học tập, CLB trong trường, công việc gia đình…); nêu ngắn gọn theo bốn bước: (1) mục tiêu và tiêu chí thành công; (2) dữ liệu cần có; (3) ai làm gì trong quy trình vận hành; (4) một điểm con người cần kiểm soát. Hoàn thành cá nhân; phần chưa xong làm ở nhà, tiết sau thu.

	c) Sản phẩm
	Phiếu vận dụng cá nhân. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 4.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu, tiêu chí (đủ bốn bước, ví dụ cụ thể), thời gian 5 phút.
Thực hiện nhiệm vụ: mỗi HS tự hoàn thành; GV quan sát, gợi ý HS chưa có ý tưởng.
Báo cáo, thảo luận: hai đến ba HS chia sẻ ngắn.
Kết luận, nhận định: GV kết luận: “Một hệ thống AI tốt bắt đầu từ mục tiêu rõ ràng, chứ không bắt đầu từ việc viết chương trình. Quy trình bốn bước giúp em kiểm tra xem thiết kế của mình đã đủ chưa, trước khi bắt tay xây dựng thật.”
- Đánh giá: GV nhận xét nhanh hai đến ba phiếu vận dụng khi HS chia sẻ; thu toàn bộ phiếu vào cuối giờ hoặc đầu tiết sau. Tiêu chí đánh giá: đủ bốn bước, ví dụ cụ thể. Kết quả ghi nhận bằng nhận xét, không cho điểm riêng.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Mỗi HS tự xác định một điểm con người kiểm soát ở tình huống mình chọn.


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
1. Ma trận liên kết mục tiêu và minh chứng
	Mã YCCĐ mục tiêu
	Hoạt động
	SP, MC
	Tiêu chí, chỉ báo
	Phương pháp, công cụ
	Thời điểm

	11.D1.1: các bước thiết kế và vận hành
	HĐ2; HĐ3
	Phiếu học tập 11.7.1, 2; sơ đồ tổng thể A3
	Trình bày đủ bốn bước; mỗi bước có nội dung cụ thể gắn với vấn đề đang xử lí
	Quan sát; hỏi đáp; đánh giá SP
	Trong HĐ2; cuối HĐ3

	11.D1.1: mối quan hệ mục tiêu, dữ liệu, thành phần
	HĐ3; HĐ4
	Sơ đồ tổng thể A3; phiếu vận dụng
	Sơ đồ nối mục tiêu, dữ liệu, thành phần, đầu ra, phản hồi thành vòng khép kín; giải thích được vì sao cần từng loại dữ liệu
	Đánh giá SP; đánh giá đồng đẳng; rubric
	Cuối HĐ3; trong HĐ4

	NLa: điểm kiểm soát của con người
	HĐ3; HĐ4
	Sơ đồ tổng thể A3; phiếu vận dụng
	Có ít nhất một điểm kiểm soát của con người, ghi rõ ai thực hiện
	Quan sát; rubric
	Cuối HĐ3; trong HĐ4


Minh chứng tối thiểu (mỗi YCCĐ một minh chứng chính để kết luận mức đạt; các minh chứng khác trong bảng là bổ sung): 11.D1.1: sơ đồ tổng thể A3 của nhóm và phiếu vận dụng cá nhân.
1

1   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   BÀI 7. THIẾT KẾ TỔNG THỂ MỘT HỆ THỐNG AI   Giáo dục AI lớp 11. Thời gian thực hiện: 1 tiết (tiết 10)   Chữ viết tắt: GV (giáo viên), HS (học sinh), YCCĐ (yêu cầu cần đạt), SP (sản phẩm), MC  (minh chứng), HĐ (hoạt động).   Yêu cầu cần đạt của bài học (nguyên văn theo Quyết định số 2422/QĐ - BGDĐT):  

Mã  Yêu cầu cần đạt  Hình thành ở  Minh chứng chính  

D. Thiết kế hệ thống AI -   D1. Nhận diện và hình thành giải pháp (nội dung “Thiết kế hệ thống  AI”)  

11.D1.1  Trình bày được cách thức thiết kế và vận hành  tổng thể của một hệ thống AI, thể hiện được mối  quan hệ giữa mục tiêu, dữ liệu và các thành phần  trong hệ thống.  HĐ2; HĐ3  Phiếu học tập  11.7.1, 2  

I. MỤC TIÊU   1. Về kiến thức   -   Trình bày được các bước chính và xác định được mục tiêu, dữ liệu, các thành phần  cần thiết cho một hệ thống AI cụ thể; giải thích được mối quan hệ giữa mục tiêu, dữ  liệu, xử lí, đầu ra và phản hồi (Phiếu học tập 11.7.1, 11.7.2; sơ đồ tổng thể A3).   2. Về năng lực   a) Năng lực đặc thù về AI   -     NLd (Thiết kế hệ thống AI):   áp dụng được quy trình thiết kế bốn bước (xác lập  mục tiêu và tiêu chí thành công; xác định dữ liệu, thành phần; sắp xếp quy trình  vận hành; vẽ sơ đồ tổng thể và kiểm tra sự phù hợp) để thiết kế một hệ thống AI  cho vấn đề cụ thể (11.D1.1).   -     NLa (Tư duy lấy con người làm trung tâm):   xác định được điểm con người  kiểm soát trong vòng vận hành của hệ thống: ai đặt mục tiêu, ai kiểm tra đầu ra, ai  quyết định điều chỉnh (góp phần, không đánh giá riêng ở bài này).   b) Năng lực chung   -     Giải quyết vấn đề và sáng tạo:   áp dụng quy trình thiết kế đã học cho một vấn đề  mới, điều chỉnh khi phát hiện thiếu sót.   -     Giao tiếp và hợp tác:   phân công trong nhóm khi vẽ sơ đồ; trình bày và phản biện  sơ đồ của nhóm bạn.   3. Về phẩm chất   -     Trách nhiệm:   bảo đảm sơ đồ thiết kế có điểm kiểm soát của con người, không để  hệ thống tự quyết định hoàn toàn.   -     Trung thực:   báo cáo đúng những điểm sơ đồ của nhóm còn thiếu hoặc chưa hợp  lí khi được các nhóm khác hỏi.   II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

Nhóm  Chuẩn bị  Phương án thay thế hoặc  lưu ý an toàn  

